Họ và tên:................................... KIỂM TRA I TIẾT HỌC KÌ I, MÔN ĐỊA LÍ 6
Lớp:........................................      Ngày kiểm tra: 
	Điểm:


	Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI VÀ PHẦN LÀM BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm): 

Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu ý đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong số các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

A. Thứ 1.

  B. Thứ 2.

     C. Thứ 3.
           
D. Thứ 4.
Câu 2. Kinh tuyến gốc là  đường kinh tuyến số
A. 00 


  B. 900
               C. 1000

          D. 1800

Câu 3. Đối tượng nào sau đây không thuộc loại kí hiệu điểm?

A.  Sân bay.                                                    B. Cảng biển.

C. Nhà máy nhiệt điện.                                  D. Đường ranh giới tỉnh
Câu 4.  Để biểu thị các vùng trồng trọt trên bản đồ, người ta sử dụng kí hiệu 

A. điểm.



                          B. Đường.
C. kí hiệu diện tích.                                                  D. Kí hiệu tượng hình.
Câu 5. Trong các tỉ lệ bản đồ sau, tỉ lệ bản đồ nào thuộc loại nhỏ?

A. 1: 150000
            B. 1: 250000             C. 1: 500000
       D. 1: 1000000

Câu 6. Khi các đường đồng mức nằm gần nhau, có nghĩa là bề mặt địa hình mà chúng    

biểu thị sẽ có dạng
A. dốc.                  B. thoai thoải.  
                C. bằng phẳng.
       D. thẳng đứng.
Câu 7. Vĩ tuyến nhỏ nhất trên bề mặt quả địa cầu là vĩ tuyến
A. 00 


         B. 300

            C. 600

          D. 900
Câu 8. Trên quả địa cầu, nếu cứ cách nhau 150, ta vẽ 1 kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến?
A. 18.                              B. 24.                         D. 36.                           D. 181.
Câu 9. Một bản đồ có tỉ lệ 1: 200000, khoảng cách từ A đến B trên bản đồ đo được 5cm. Vậy trên thực địa khoảng cách đó là bao nhiêu km?

A. 10km

       B. 100km

  C.1000km

  D.10000km

Câu 10. Kí hiệu bản đồ gồm các loại kí hiệu
A.  hình học, đường, diện tích.                    B. điểm, đường, diện tích
C. điểm, hình học, tượng hình.                   D. Hình học, chữ, tượng hình                  
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (4 điểm)
a) Thế nào là kinh độ, vĩ độ của một điểm? (2đ)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Dựa vào hình vẽ sau đây, hãy: Viết toạ độ địa lí của các điểm A, B, C, D.(2đ)
..............................................................
...............................................................

...............................................................                                                                      

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

................................................................

..............................................................

..............................................................

Câu 3: (1 điểm): Một đoạn đường dài 15 km, thì trên bản đồ sẽ là bao nhiêu cm? Nếu bản đồ có tỉ lệ 1: 100000.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                           ---HẾT---

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN ĐỊA 6: HỌC KÌ I; Năm học: 2019 - 2020
I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm): HS chọn đúng mỗi câu được 0,5 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	B
	A
	B


II. TỰ LUẬN (5,0 điểm):
Câu 1. (4,0 điểm)

- Kinh độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến kinh tuyến gốc. (1 đ)

- Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vĩ tuyến đi qua điểm đó đến vĩ tuyến gốc. (1 đ)

- Toạ độ địa lí của các điểm: đúng tọa độ mỗi điểm ghi 0,5 điểm.

   A (300T; 200B);            B (400T; 00);                 C (00; 200N);           D (200Đ; 100N).


Câu 2. (1,0 điểm)

Đoạn đường dài 15 km, khi vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1: 100000 thì đoạn đường đó trên bản đồ sẽ là:        15km = 1500000cm.

                         =>   1 x 1500000: 100000cm =15cm.
                         Vậy đoạn đường đó trên bản đồ là 15cm.
MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KÌ I; NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN: ĐỊA LÍ 6

	Chủ đề
	     Nhận biết
	    Thông hiểu
	Vận dụng mức độ thấp
	Vận dụng mức độ cao
	Tổng cộng

	Trái Đất
100% = 10 điểm
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	   Vị trí của Trái đất trong hệ Mặt Trời
(0,5đ)

Kinh tuyến, vĩ tuyến

(1đ)

Các loại tỉ lệ bản đồ (0,5đ)

Loại và dạng kí hiệu bản đồ (2,0đ)
	
	Cách chia độ để vẽ kinh tuyến

(0,5đ)

Khoảng cách trên thực địa
(0,5đ
	Kinh độ, vĩ độ

(2đ)
	
	Viết tọa độ địa lí

(2đ)
	
	Tính được khoảng cách trên bản đồ so với trên thực tế

(1đ)

	10đ
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